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PHƢƠNG ÁN 
 

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG CHÍNH 
 

VỤ CHIÊM XUÂN 2021 
 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 
 

1. Đặc điểm thời tiết và diễn biến sâu bệnh hại chính năm 2019-2020. 

                                                                      

  ờ    ế     í  ậ   c         ợ   ắ         éo d       ệ   ộ cao  b     ộ    ệ  cao 

dẫ   ế   ạ   á  ở  ộ   ố   ô    ô   c ủ  ộ    ược        ước  ướ    ây     

 ưở    ế    ờ   ụ         . Tì    ì    â   bệ    ạ       cây              ệ   ây 

 ạ    ẹ      c  3  ụ. 
 

2. Kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020-2021. 
 

 T    cơ  ở  ế  oạc            ị C     X â         1  ã  ược UBND 

xã    ể    a     y 28/12/2020  ớ    ữ   c ủ   ươ   cơ b   cụ   ể: 

 - T ế   ục c  yể  dịc   ạ   cơ c    ùa  ụ   ớ   ỷ lệ l  95% các   ố   

  â    ộ      ùa  ớ   ể  ở  ộ   d ệ   íc  cây        ụ  ô  . 

 - T ế   ục  ở  ộ    ù   lúa            c    lượ     ệ  q   cao   ớ  

cô    ác  ẩy  ạ     ệc á  dụ   các   ế  bộ   oa   c  ỹ    ậ   ớ    o         . 

  - Kế  oạc    eo        ụ C     xuân là: 687,8   a. T o     : 
 

 Cây lúa: 400 ha. Cây ngô: 86,7 ha. Cây mía 140,6 ha. Rau màu các 

loạ : 34 ha, cây gai xanh 10ha, các cây         ác: 11,5 ha. 
 

B. DỰ BÁO CÁC ĐỐI TƢỢNG DỊCH HẠI TRONG VỤ. 
 

C   cứ   o d ễ  b ế  các  ố   ượ   dịc   ạ            q y l ậ    á       

phát    ể      ây  ạ  của các  ố    ợ   dịc   ạ  cù    ớ  d ễ  b ế  của        ệ  

  ờ    ế    í  ậ   ã   a     o ở   í  ượ      ỷ    . UB D  ã Cẩ  Vâ  dự báo 

 ì    ì    â  bệ    ạ       cây       c í    ụ   â         1  ớ  các  ố   ượ   

dịc   ạ    ư sau: 
 

I. TRÊN CÂY LÚA. 
 

1. Sâu hại. 
 

- Ốc bƣơu vàng  ây  ạ      lúa  ớ  c y    eo  ạ -  ẻ   á           ộ   

  ũ      ô     áo cạ   ước  a           oạc . 
 
              - Chuột: Gây  ạ   c ủ yế   ầ   ế  ở các   a   oạ    á     ể  của cây lúa  

  c b ệ   ừ   a   oạ    â    a  ò     ở   . 

    - Bọ xít:  ây  ạ   ạ    ơ       d ệ   íc  lúa   ổ  ớ   o c   ổ   ộ . 

             - Sâu cuốn lá nhỏ: Gây  ạ   ừ   a   oạ   ạ   ẻ   á    ế  lúc   ổ  c ú ý 

  a   oạ   ừ l    ò    ế    ổ. 



  
- Sâu đục thân: Gây hạ    o     ố  q á   ì          ưở      á     ể  của 

cây lúa  c ú ý lứa 2  ây  ạ   ạ    ừ   ữa   á   4  ế          ầ    á   5. 
  

2. Bệnh hại.  
- Khô đầu lá sinh lý:        ệ   ạ     o   ờ   ỳ  ầ  l    òng (thời kỳ 

khủng khoảng dinh dưỡng)        ộ   c  b ể    ệ    ừa  ạ     ế   al . 
 

- Bệnh khô vằn: Gây  ạ    o c ố   ẻ   á    ế  c ố   ụ          c  các 

  ố              lúa   ừa  ạ     ộ   lầy   ụ    ẩ  bù . 
 
              - Bệnh đạo ôn: Bệ    ạo ô  lá   á        ây  ạ       lúa xuân vào tháng 

3    á   4      các   ố   lúa    ễ     c b ệ   ây  ạ              ữ   c â    ộ   

b     ừa  ạ     eo  ạ dầy.  
   

II. TRÊN CÂY NGÔ.  
- Chuột: Gây  ạ  các   ờ   ỳ        ưở   của cây.  
- Sâu xám: Gây  ạ    ờ   ỳ cây co . 

 
- Sâu xanh, sâu khoang, Sâu cắn lá nõn, sâu cuốn lá, sâu đục thân, 

sâu đục bắp:  ây  ạ   ừ   a   oạ    ô 3 - 4 lá  ế  c ố   ụ. 

              - Rệp: Phát sinh gây  ạ   ừ     cây   ô  oáy  õ   ế      c í   á   ế   
0
 

cao, A
0
     .    

  K  yế    íc   ử dụ   B ệ    á  q    lý IPM  Bắ    ủ cô   l  c ủ yế   

c ỉ  ử dụ      ốc   a   c      ậ   ộ q á cao      ổ   â  cò    ỏ. 
 

C. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.  
- C ỉ  ạo  ố       ờ   ụ  cơ c     ố     ù  ợ   l        ố        l    ệc 

 ướ   dẫ   ô   dâ  c    b     â  câ   ố    ay  ừ  ầ   ụ. T    cơ  ở b    ủ 

lượ    ạ        lượ    al   ể  ạo c o cây   oẻ  cứ      c   ủ  ức      á    ớ  

  ữ    â  bệ      ứ        ớ  các        ệ    oạ  c    b   lợ    ác; P á   ộ   

    ổ c ức d ệ  c  ộ    ườ     y   l     ục   ay  ừ  ầ   ụ . 
 

- Theo dõi và báo cáo  ì    ì    â  bệ    ạ     UB D   yệ     ò      & 

PTNT và Trung tâm DV Nông nghiệ   ể c  b ệ    á  c ỉ  ạo  ị    ờ . 
  

D. BỘ THUỐC BVTV CHỌN LỌC ĐỂ CHỈ ĐẠO TRONG VỤ 

XUÂN NĂM 2021 
 

I. TRÊN CÂY LÚA 
 

1. Ốc bƣu vàng: A  ead 1 GR  Bol   (6B 1 B)...dù    ể     
 

2. Chuột: B  d ệ  c  ộ         c  RatK 2%D, Rat - kill 2%DP ... 
  

    3. Sâu cuốn lá: T  ốc c   oạ  c   : Indoxacarb, Cypermethrin, 

Abamectin,... (  ư: Prevathon 5SC, Ammate 150SC, Sunset 300WG,..). 

4. Sâu đục thân: T  ốc c   oạ  c   : I do aca b  Cy e  e       

Abamectin, Emamectin Benzoate, Chlorantraniliprole...(  ư: Prevathon 5SC, 

Vitako 40WG, Voliam tango 063SC ..). 
 



 5. Rầy các loại:    ốc c   oạ  c   : Ace a     d  I  daclo   d  

Pymetrozine, Buprofezin... (  ư: Chees 50SC, Apta 300WP, Sutin 50SC, Chatot 

600WG, Conphai 10WP, ...). 
  

6. Bọ xít dài: Fastac 5 EC, Chees 50WP, Apta 300WP, Conphai 10WP ... 
 

7. Bệnh khô vằn: T  ốc c  các  oạ  c   : Hexaconazole, Validamicil, 

Cyproconzole, (  ư: Help 400SC, Tiptop 250EC, Validacin(3SL, 5SL) Anvil 

50SC,..). 
 

   8. Nhện gié: Ortus 5SC, Obamax 25EC, Voliam tango 063SC ... 

 9. Bệnh bạc lá lúa: Lobo 8WP, Xantocin 40WP, Totan 200WP, Kasumin 
 

2L, Sansai 20WP.... 
  

 10. Bệnh đạo ôn: Bankan 800WP, Kasai-S 92SC, Bump 650WP, Katana 

  SC  Bea  75WP  F l a 5 5SE… 
 

II. TRÊN CÂY NGÔ.  
1. Sâu xám: Virtako 40WG, Prevathon 5SC,.... 

 
2. Sâu đục thân, đục bắp: Prevathon 5SC, Vitako 40WG, Voliam tango 

0.63SC ... 
 

3. Rệp cờ: Chees 50SC, Apta 300WP, Conphai 10WP, Confidor 100SL 

Chatot 600WG... 
 

4. Sâu xanh, sâu khoang: Ammate 150SC, Virtako 300SC; Chief 520WP; 

Prevathon 5SC... 
  

5. Bệnh khô vằn:    ốc c  các  oạ  c   : He aco azole, Validamicil, 

Cyproconzole, Propiconazole, Difenôcnazole (  ư: Nevo 330EC, Monceren 

250SC, Validacin 3SL, Tilt Super 300EC, Calihex 5SC, Anvin 50SC, Amistar 

Top 325SC ....). 
 

6. Bệnh đốm lá: Score 250EC, Anvil 50SC, Nativo 700WG, Help 400SC, 

Nevo 30EC... 
 

E. ĐỀ NGHỊ:  
T ưở     ô   ổ c ức   y      y      c ỉ  ạo  ị    ờ     ệ  q    ế  b  co  

Nông dân./. 
 
 Nơi nhận: 

 - 8 thôn (T/hiện); 

 - Lưu: VT,NN                                  
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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